

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: May áo Jacket
Mã số môn học: 2305053025
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1647/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC MAY ÁO JACKET NAM

Mã số của môn học: 2305053025
Thời gian môn học:  150 giờ
(Lý thuyết: 35 giờ; Thực hành: 103 giờ; Tự học: 135)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC: 

* Vị trí của môn học: Môn học May áo Jacket nam được bố trí học sau hoặc học song song với Môn học Thiết kế trang phục 2.
* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
     Sau khi học xong môn học này người học có năng lực:  

* Về kiến thức: 

-  Biết được quy trình lắp ráp áo Jacket 

* Về kỹ năng: 

· May được các kiểu túi, măng sét, nẹp áo, đai chun của các loại áo Jacket; 

· Lắp ráp và may hoàn thiện áo Jacket đảm bảo quy cách, yêu cầu kỹ thuật và định mức thời gian;

· Bố trí chỗ làm việc khoa học, hợp lý và đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong quá trình thực hành
* Về thái độ: Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp và ý thức tiết kiệm nguyên liệu trong quá trình học tập.
III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian lên lớp
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

(Bài tập)
	Kiểm tra*

(LT hoặc TH)
	

	1
	May túi cơi nổi
	14
	2
	12
	
	14

	2
	May túi cơi chìm
	16
	2
	12
	2
	16

	3
	May túi khoá trần
	8
	3
	5
	
	8

	4
	May túi hai viền có khoá
	14
	5
	6
	3
	14

	5
	May túi hộp đáy vuông kiểu đơn
	18
	5
	12
	1
	18

	6
	May măng sét áo Jacket kiểu chun
	12
	5
	6
	1
	12

	7
	Tra khoá nẹp áo Jacket
	4
	4
	
	
	4

	8
	May đai chun Jacket
	4
	4
	
	
	4

	9
	May áo Jacket hai lớp
	60
	5
	50
	5
	45

	
	Cộng
	150
	35
	103
	12
	135


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: May túi cơi nổi
	Thời gian: 14 giờ 


Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may túi cơi nổi;

· May được các kiểu túi cơi nổi đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th​ường gặp trong quá trình may túi cơi nổi;

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 2 giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 4 giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 4 giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 4 giờ


	Bài 2: May túi cơi chìm
	Thời gian: 16 giờ 


Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may túi cơi chìm;

· May được các kiểu túi cơi chìm đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th​ường gặp trong quá trình may túi cơi chìm;

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 2 giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 4 giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 5 giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 5 giờ


	Bài 3: May túi khoá trần
	Thời gian: 8 giờ 


Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may túi khoá trần;

· May được các kiểu túi khoá trần đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th​ường gặp trong quá trình may túi khoá trần;

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 2 giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 2giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 2giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 2 giờ


	Bài 4: May túi hai viền có khoá
	Thời gian: 14 giờ 


Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may túi hai viền có khoá;

· May được các kiểu túi hai viền có khoá đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th​ường gặp trong quá trình may túi hai viền có khoá;

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 2 giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 4 giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 4 giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 4 giờ


	Bài 5: May túi hộp đáy vuông kiểu đơn
	Thời gian18 giờ 


Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may túi hộp đáy vuông kiểu đơn;

· May được các kiểu túi hộp đáy vuông kiểu đơn đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th​ường gặp trong quá trình may túi hộp đáy vuông kiểu đơn;

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.
	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 2 giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 4 giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 6 giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 6 giờ


	Bài 6: May măng sét áo Jacket kiểu chun
	Thời gian: 12 giờ 


· Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may măng sét áo Jacket kiểu thường và kiểu chun;

· May được các kiểu măng sét áo Jacket đúng trình tự, thao tác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng th​ường gặp;

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 2 giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 2 giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 4 giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 4 giờ


	Bài 7: Tra khoá nẹp áo Jacket
	Thời gian: 4 giờ 


Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp tra khoá nẹp áo Jacket; 

· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp;

· Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác trong quá trình học tập.

	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 1 giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 1 giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 1 giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 1 giờ


	Bài 8: May đai chun áo Jacket
	Thời gian: 4 giờ 


Mục tiêu của bài:

· Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, quy cách, yêu cầu kỹ thuật và ph​ương pháp may đai chun áo Jacket; 

· Xác định nguyên nhân và biện pháp sửa chữa các dạng sai hỏng thường gặp;

· Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, chính xác trong quá trình học tập.
	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 1giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 1 giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 1giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 1 giờ


	Bài 9: May áo Jacket 2 lớp
	Thời gian:60 giờ 


Mục tiêu của bài:

· Mô tả được đặc điểm hình dáng của áo Jacket 2 lớp;

· Biết được quy cách, yêu cầu kỹ thuật khi may áo Jacket 2 lớp;

· Biết được quy trình và sơ đồ lắp ráp áo Jacket 2 lớp;

· Lắp ráp hoàn chỉnh áo Jacket 2 lớp đảm bảo quy cách và yêu cầu kỹ thuật;

· Xác định đúng dạng sai hỏng trong quá trình may, tìm ra nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa;

· Đảm bảo định mức thời gian và an toàn trong quá trình luyện tập.

	1. Đặc điểm - Cấu tạo 
	Thời gian: 5 giờ 

	1.1. Đặc điểm
	

	1.2. Cấu tạo
	

	2. Quy cách - Yêu cầu kỹ thuật
	

	2.1. Quy cách sản phẩm
	Thời gian: 10 giờ

	2.2.Yêu cầu kỹ thuật
	

	3. Ph​ương pháp may
	Thời gian: 35giờ

	4. Các dạng sai hỏng khi may, nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa
	Thời gian: 10giờ

	


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

· Dụng cụ và trang thiết bị:

· Máy may công nghiệp: 1 kim, 2 kim, vắt sổ, chân vịt khoá, ke cữ một số máy chuyên dùng khác; 

· Kéo, thước, phấn, kim máy…;

· Mẫu sang dấu, mẫu thành phẩm. 

· Nguyên vật liệu: để cho học sinh thực  tập và giáo viên may mẫu                                  
· PC, Projector;

· Giấy bìa cứng;

· Vải, chỉ các loại phù hợp với từng loại sản phẩm.

· Học liệu:
· Chương trình Môn học may áo Jacket;

· Giáo trình Công nghệ may áo Jacket;

· Ngân hàng câu hỏi - Đáp án;

· Tài liệu kỹ thuật;

· Tài liệu tham khảo.

·  Các nguồn lực khác:

· Phòng học thực hành may;

· Nguồn điện;

· Trang bị bảo hộ lao động nghề may.

· Kiến thức kỹ năng đã có:

· Vận hành sử dụng thiết bị may;

· Kiến thức về Vật liệu may;

· Hiểu biết về điện công nghiệp và an toàn lao động.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp đánh giá:

· Vấn đáp, viết: Sử dụng các câu hỏi về qui cách, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp may của sản phẩm áo Jacket để kiểm tra  mức độ tiếp thu bài học của học sinh;

· Thực hành: Sử dụng các dạng bài tập may các bộ phận chủ yếu và may lắp ráp sản phẩm của áo Jacket trong chương trình Môn học đã học.

2. Nội dung đánh giá:

· Kiến thức:
· Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp may của các cụm chi tiết: áo Jacket;

· Quy trình và sơ đồ lắp ráp sản phẩm: áo Jacket;

· Điểm lý thuyết được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc Môn học.

· Kỹ năng:

· May hoàn chỉnh áo Jacket đúng yêu cầu kỹ thuật;

· Điểm thực hành được ghi vào bảng điểm tổng kết kết thúc Môn học.

· Thái độ:

· Có ý thức tự giác, tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập;

· Rèn luyện tính kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tiết kiệm nguyên vật liệu.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

· Chương trình Môn học May áo Jacket sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề May thời trang.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy Môn học:

· Phư​ơng pháp giảng dạy mang tính tích hợp giữa giảng dạy lý thuyết và thực hành, kết hợp các ph​ương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình, phân tích, trực quan, đàm thoại, thao tác mẫu để học sinh dễ tiếp thu bài và vận dụng kiến thức lý thuyết vào làm các bài tập thực hành có hiệu quả;

· Giáo viên chia nhóm học sinh để hướng dẫn thực hành và thao tác mẫu;

· Bố trí từng học sinh luyện tập tại vị trí được phân công, giáo viên quan sát uốn nắn.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

· Trọng tâm của Môn học May áo Jacket – Trung cấp nghề May thời trang là:
       Bài 9: May áo Jacket 2 lớp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

· Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng CĐ nghề KT-KT VINATEX 2009; 

· TS. Trần Thủy Bình - Giáo trình công nghệ may - Nhà xuất bản giáo dục 2005; 

· TS. Võ Ph​ước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, KS, Trần Thị Kim Ph​ượng - Giáo trình công nghệ may - Trư​ờng  đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản thống kê 2006;

Nguyễn Duy Cẩm Vân - Bài học cắt  may - Nhà xuất bản trẻ 2007.

 [4] Kỹ Thuật Điện - Đặng Văn Đào, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, 1999.

[5]  Khí cụ Điện – Kết cấu, sử dụng và sửa chữa – Nguyễn Xuân Phú, Nhà Xuất Bản Khoa Học Kỹ Thuật, 1998.








